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       UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                     CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: LUẬT 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: LỊCH SỬ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT (HISTORY OF STATE 

AND LAW)                                                                                   

Mã số: 

2. Số tín chỉ: 02 

3. Đối tƣợng: Sinh viên ngành Luật hệ chính quy 

4. Phân bổ thời gian 

Tên đơn vị 

tín chỉ 

Phân bổ số tiết  

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành, thực 

tập 

1 15    15 

2 15    15 

5. Điều kiện tiên quyết: Không 

6. Mục tiêu học phần  

- Kiến thức: Cung cấp cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về quá trình hình 

thành, phát triển, thay thế của các kiểu nhà nƣớc và pháp luật ở các khu vực và một số 

nƣớc qua các thời kỳ lịch sử.  

- Kỹ năng: Ngƣời học nắm vững quá trình hình thành và phát triển của nhà nƣớc và 

pháp luật trên thế giới, vai trò của nhà nƣớc và pháp luật trong từng giai đoạn lịch sử cụ 

thể đối với xã hội loài ngƣời nói chung và đối với từng quốc gia nói riêng. Ngƣời học có 

khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu các môn khoa học pháp lý 

khác, có khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của nhà 

nƣớc và pháp luật hiện nay. 

- Thái độ: Hình thành cho ngƣời học ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá 

các hiện tƣợng chính trị, pháp lý trong đời sống xã hội. 

- Đáp ứng chuẩn đầu ra: Học xong môn học này sinh viên sẽ hiểu các kiến thức về 

lịch sử nhà nƣớc và pháp luật trên thế giới và Việt Nam, những đặc điểm riêng biệt qua 

từng thời kỳ. Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học vào việc nghiên cứu 

khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề về lịch sử nhà nƣớc và pháp luật phát sinh 

trong thực tiễn đời sống. 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

        Học phần gồm những vấn đề cơ bản của lịch sử nhà nƣớc và pháp luật Việt Nam và 

thế giới nhƣ quá trình ra đời của nhà nƣớc và pháp luật, quá trình hình thành và phát triển 

của một số nhà nƣớc điển hình qua các thời kỳ lịch sử, quá trình ra đời và những nội 

dung cơ bản của pháp luật một số nƣớc điển hình qua các thời kỳ lịch sử.  

8. Nhiệm vụ của sinh viên  
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       Phải nghiên cứu tài liệu và nội dung bài học trƣớc giờ lên lớp; chuẩn bị các ý kiến để 

hỏi, đề xuất khi nghe giảng; chuẩn bị tài liệu, đề cƣơng đầy đủ cho thảo luận. Sinh viên 

phải tham gia lớp học ít nhất 80% thời lƣợng của chƣơng trình. 

9. Tài liệu học tập 

- Tài liệu chính: 

            [1] GS.TS. Lê Minh Tâm, ThS. Vũ Thị Nga (chủ biên) (2014), Giáo trình Lịch sử 

nhà nước và pháp luật Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội. 

            [2] TS. Phạm Điềm, ThS. Vũ Thị Nga (chủ biên) (2014), Giáo trình Lịch sử nhà 

nước và pháp luật thế giới, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, Hà 

Nội. 

- Tài liệu tham khảo:  

[1] Nguyễn Việt Hƣơng (2012), Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, 

NXB CAND, Hà Nội. 

[2] Nguyễn Việt Hƣơng (2004), Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt 

Nam, NXB CAND, Hà Nội. 

[3]. Nguyễn Ngọc Điện (2009), Giáo trình Luật La Mã, NXB CT – QG, Hà Nội. 

[4]. Nguyễn Ngọc Nhuận (1995), Quốc triều hình luật, NXB CT – QG, Hà Nội. 

[5]. Nguyễn Quang Tiệp (2003), Lịch sử Luật hình sự Việt Nam, NXB CT – QG, 

Hà Nội. 

- Các văn bản pháp luật liên quan. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

- Mô tả tiêu chuẩn: Đánh giá dựa trên mức độ đạt đƣợc các mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, thái độ; Đánh giá theo hƣớng giúp phát triển năng lực ngƣời học và có khả 

năng phân loại trình độ của sinh viên. 

- Quy định các hình thức kiểm tra, thi: 

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phƣơng pháp đánh giá Ghi chú 

 Chuyên cần, thái độ   

1 - Tham gia trên lớp  

- Chuẩn bị bài tốt  

- Tích cực thảo luận 

Quan sát, ghi danh...  

 Kiểm tra thường xuyên   

2 Tự nghiên cứu: 

- Nội dung kiến thức 1: Nhà nƣớc và 

pháp luật phƣơng tây cổ đại; Nhà 

nƣớc và pháp luật tƣ sản thời kỳ chủ 

nghĩa tƣ bản lũng đoạn và chủ nghĩa 

tƣ bản hiện đại. 

- Nội dung kiến thức 2: Tiền đề vật 

chất và những yếu tố thức đẩy sự ra 

đời của nhà nƣớc. 

- Nội dung kiến thức 3: Sự  thành 

- Đánh giá qua bài viết, 

bài tập ở trên lớp 

- Đánh giá qua các tình 

huống do sinh viên xây 

dựng, sƣu tập. 
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lập nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam 

(1976), nhà nƣớc và pháp luật trong 

cơ chế kinh tế tập trung (1975-1986). 

3 Hoạt động nhóm: 

- Nội dung kiến thức: Sự ra đời của 

pháp luật; Nhà nƣớc và pháp luật Việt 

Nam thế kỷ X (905-1009). 

- Kỹ năng: Kỹ năng giải quyết vấn 

đề, làm việc nhóm, trình bày, tự đánh 

giá và đánh giá l n nhau.   

Trình bày báo cáo và 

nhóm khác đánh giá theo 

thang điểm  

 

4 Bài kiểm tra: 

- Nội dung 1: Nhà nƣớc phong kiến 

phƣơng đông; Nhà nƣớc và pháp luật 

công xã Pari. 

- Nội dung 2:  Bộ máy chính quyền 

đô hộ của phong kiến Trung Quốc ở 

nƣớc ta; Chính quyền triều Nguyễn. 

- Nội dung 3: Nhà nƣớc và pháp luật 

thời kỳ đổi mới (Từ 1986 đến nay). 

Kiểm tra lý thuyết 

Thực hành xây dựng tình 

huống 

 

 Các bài thi   

6 Thi kết thúc học phần Viết hoặc vấn đáp  

11. Thang điểm 

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trƣởng bộ Giáo dục và đào tạo. 

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tƣơng ứng đƣợc mô tả ở bảng sau: 

Nội dung Chuyên cần, 

thái độ 

Kiểm tra thƣờng xuyên Thi kết thúc 

học phần 

Trọng số 5% 35% 60% 

12. Nội dung chi tiết học phần   

PHẦN THỨ NHẤT: LỊCH SỬ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI 

CHƢƠNG 1 SỰ TAN RÃ CỦA CÔNG XÃ NGUYÊN THỦY QUÁ TRÌNH HÌNH 

THÀNH NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT (3LT) 

1.1 Tổ chức của công x  nguyên thủy 

1.2 Tổ chức công xã nguyên thủy tan rã và sự hình thành nhà nƣớc. Đặc điểm con 

đƣờng hình thành nhà nƣớc ở phƣơng Đông 

1.3 Sự ra đời của pháp luật 

CHƢƠNG 2 NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI KỲ CỔ ĐẠI (3LT) 

2.1 Nhà nƣớc và pháp luật phƣơng Đông cổ đại 

2.2 Nhà nƣớc và pháp luật phƣơng Tây cổ đại 

CHƢƠNG 3 NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI KỲ TRUNG ĐẠI (3LT) 
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3.1 Nhà nƣớc và pháp luật phong kiến phƣơng Đông 

3.2 Nhà nƣớc và pháp luật phong kiến Tây Âu 

CHƢƠNG 4 NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI KỲ CẬN ĐẠI (3LT) 

4.1 Nhà nƣớc và pháp luật của Anh, Hoa Kì, Pháp, Nhật Bản 

4.2 Pháp luật tƣ sản thời kì cận đại 

CHƢƠNG 5 NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI KỲ HIỆN ĐẠI (3LT) 

5.1 Khái quát lịch sử và đặc điểm chung của nhà nƣớc tƣ sản trong thời kì này. 

5.2 Nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa  

PHẦN THỨ HAI: LỊCH SỬ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

CHƢƠNG 1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHÀ NƢỚC ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM - 

NHÀ NƢỚC VĂN LANG - ÂU LẠC (3LT) 

1.1 Sự ra đời của nhà nƣớc và các Nhà nƣớc đầu tiên trong lịch sử 

1.2  Sự ra đời của pháp luật 

CHƢƠNG 2 NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN ĐẤU TRANH CHỐNG 

ĐỒNG HÓA CỦA PHONG KIẾN TRUNG QUỐC (179 tr.CN - 938) (3LT) 

2.1 Bộ máy chính quyền đô hộ của phong kiến Trung Quốc ở nƣớc ta 

2.2 Những chính quyền độc lập tự chủ 

CHƢƠNG 3 NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT PHONG KIẾN VIỆT NAM (938- 1884) 

(3LT) 

3.1 Một số vấn đề chung về Nhà nƣớc và pháp luật thời kì phong kiến 

3.2 Pháp luật thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII, Bộ Quốc triều hình luật và Bộ quốc 

triều khám tụng điều lệ 

3.3 Nhà nƣớc và pháp luật trong nền quân chủ chuyên chế triều nguyễn  

CHƢƠNG 4 CHÍNH QUYỀN VÀ LUẬT LỆ THỜI PHÁP THUỘC (1858- 1945) (3LT) 

 4.1 Chính quyền 

 4.2 Pháp luật và tòa án 

CHƢƠNG 5 NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 

1945 ĐẾN NAY (3LT) 

5.1 Sự ra đời của nhà nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nƣớc và pháp luật 

trong thời kì kháng chiến chống thức dân pháp (1945- 1954) 

5.2  Nhà nƣớc và pháp luật trong thời kì chống Mỹ cứu nƣớc (1954- 1976) 

5.3 Nhà nƣớc và pháp luật trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp (1975- 1986) 

 5.4 Nhà nƣớc và pháp luật thời kì đổi mới 

                                                       Quảng Bình, ngày   tháng   năm 201 

     HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

   PGS.TS. Hoàng Dƣơng Hùng 

    

 


